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TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ 

cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An
–––––––––
Kính gửi: - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An;
                                    - UBND tỉnh Nghệ An.
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự, Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 14/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An xin báo cáo, kính trình UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh các nội dung Nghị quyết ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ cho công tác thi hành án dân sự trên địa tỉnh Nghệ An như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở pháp lý

- Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Kết luận số 92-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ-TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
-  Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2014.

- Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự;

- Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS;

- Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 14/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2. Cơ sở thực tiễn

Thi hành bản án, quyết định dân sự là khâu cuối của quá trình tố tụng, nhằm hiện thực hóa những phán quyết của Tòa án vào thực tiễn cuộc sống; có vị trí, ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, thực thi công lý, xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương và ổn định. Hoạt động thi hành án dân sự (THADS) không những góp phần trực tiếp, tích cực vào việc bảo vệ những quyền con người, quyền công dân mà còn góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; cụ thể như góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua hoạt động thu hồi nợ, giảm nợ xấu và mở rộng tín dụng, bảo vệ quyền chủ nợ và thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng hay nâng cao an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thông qua việc xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thời gian qua, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã nỗ lực cố gắng tiếp tục đạt được những thành tích, tạo sự chuyển biến tích cực, kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước, nhiều vụ việc lớn, phức tạp được giải quyết dứt điểm, luôn hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Quốc hội, Chính phủ giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế và đảm bảo trật tự an toàn xã hội của đất nước. Sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, nhận thức của nhân dân về công tác thi hành án dân sự được nâng cao. Tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc ngày càng được quan tâm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi hành án dân sự vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định: Số lượng việc và tiền có điều kiện chuyển kỳ sau còn lớn; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; trình độ, chuyên mô nghiệp vụ, nhất là kỹ năng giải quyết các vụ việc phức tạp ở một bố phận chấp hành viên còn chưa đáp ứng yêu cầu, tình trạng công chức vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động thi hành án dân sự có lúc, có nơi chưa thực sự hiệu quả; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ và chưa thật sự quan tâm đến công tác thi hành án dân sự; một số Ban Chỉ đạo THADS huyện hoạt động chưa hiệu quả, nhận thức của người dân chưa đầy đủ dẫn đến chống đối, không hợp tác…
Các tồn tại, hạn chế nêu trên là do nhiều nguyên nhân như: năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của một số lãnh đạo, công chức cơ quan thi hành án dân sự chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; số lượng việc và tiền thụ lý thi hành ngày càng tăng với nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, khó thi hành; một số quy định của pháp luật còn chồng chéo, bất cập; việc xử lý tài sản để thi hành án gặp nhiều khó khăn; ý thức chấp hành pháp luật của một số đương sự còn thấp. Và một nguyên nhân hết sức quan trọng là thiếu nguồn kinh phí. Đây là hoạt động phức tạp, cần huy động sự vào cuộc của nhiều cơ quan, ban, ngành; cần nhiều giải pháp khác nhau nhưng nguồn lực hàng năm chưa đủ nên đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả công tác, khó khăn nhất là ở một số nội dung như sau:  
(i) Về nguồn kinh phí tổ chức quán triệt pháp luật nhằm nâng cao trách nhiệm và kỹ năng cơ bản về thi hành án dân sự cho cơ quan, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan có trách nhiệm phối hợp THADS;
(ii) Về kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS các cấp: BCĐ THADS là chế định hoạt động rất quan trọng trong công tác thi hành án dân sự, nhất là đối với những vụ việc lớn, phức tạp, địa bàn phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh chính trị địa phương. Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định: Hàng năm, các địa phương đưa vào dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự để đảm bảo hoạt động của ban. Tuy nhiên, qua khảo sát, ở tỉnh ta, mới chỉ một vài địa phương có quan tâm, cấp kinh phí cho BCĐ theo từng vụ việc. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Ban, nhất là trong giải quyết các vụ việc lớn, phức tạp kéo dài.
(iii) Nguồn kinh phí hỗ trợ phối hợp xác minh thi hành án dân sự, cưỡng chế thi hành án: Đây là hai hoạt động quan trọng, quyết định sự thành công của việc tổ chức thi hành án; và cũng là khâu hết sức phức tạp, thậm chí nguy hiểm. Theo chế độ hiện hành của Bộ Tư pháp, hiện nay không có hỗ trợ kinh phí phối hợp xác minh, riêng cưỡng chế 100.000đ/ngày/01 người. Kinh phí này lấy từ tiền của người phải thi hành án. Lại càng thêm khó khăn, vất vả. Thực tiễn, không ít nơi, không ít vụ việc không hiệu quả do không có hỗ trợ kinh phí phối hợp.
(iv) Nguồn kinh phí tiêu hủy vật chứng: Hàng năm, các cơ quan thi hành án dân sự Nghệ An phải tiêu hủy khoảng 8.500 tang, tài vật là vật chứng theo các bản án, trong đó có những vụ án, số lượng tang tài vật lớn, quy trình xử lý rất phức tạp, đòi hỏi chuyên môn sâu, vì vậy phải thuê chuyên gia, quy trình xử lý phức tạp cần thuê đơn vị xử lý đảm bảo không nguy hiểm đến sức khỏe cán bộ, chấp hành viên, không làm ô nhiễm môi trường, vì vậy đòi hỏi số kinh phí đảm bảo hoạt động không nhỏ. Từ trước năm 2015, Tổng cục THADS có cấp kinh phí tiêu hủy vật chứng khoảng 300 triệu/năm cho toàn tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, nguồn kinh phí bị cắt, việc tiêu hủy phải sử dụng một phần kinh phí thường xuyên của các đơn vị nên hết sức khó khăn, dẫn đến chậm trễ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ (Vấn đề này đã Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh có ý kiến sau đợt giám sát năm 2016).

(v) Kinh phí xử lý án điểm, án phức tạp: Hàng năm, cơ quan THADS Nghệ An có khoảng 90 – 100 vụ việc trọng điểm, phức tạp được Tổng cục THADS phê duyệt, giao nhiệm vụ giải quyết dứt điểm. Đây là những vụ việc hết sức phức tạp, quan điểm các ngành chưa thống nhất, đương sự chống đối...cần xác minh, làm việc trực tiếp với đương sự, vận động, thương lượng, họp bàn bạc, phối hợp chặt chẽ của nhiều cấp, nhiều ngành. Tuy nhiên thực tế cho thấy rằng do kinh phí xử lý vụ việc này không được cấp nên các cơ quan THADS, CHV không tự tin, chủ động xử lý, sự quan tâm, phối hợp có lúc, có nơi chưa thực sự nhiệt tình nên hiệu quả không cao.

(vi) Kinh phí sơ, tổng kết công tác phối hợp THADS hàng năm: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, Cục THADS tỉnh chủ trì phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp với Công an, TAND, VKSND; Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Quy chế phối hợp với các trại giam, với bảo hiểm xã hội...Việc thực hiện quy chế cơ bản có hiệu quả, tuy nhiên cũng còn nhiều hạn chế, vướng mắc. Để phát huy hiệu quả, khắc phục, hạn chế khó khăn, vướng mắc trong phối hợp thi hành án dân sự rất cần thiết tiến hành sơ, tổng kết. Nhưng thời gian qua, vẫn chưa thực hiện được.

(vii) Kinh phí bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tổ chức THADS: Tổ chức THADS nhất là đối với các vụ việc lớn, phức tạp, áp dụng biện pháp bảo đảm thì cần có kỹ năng. Hiện nay, chất lượng đội ngũ công chức, nhất là đội ngũ chấp hành viên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức nghiệp vụ, thiếu quyết liệt, linh động. Đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sai phạm, trì trệ trong tổ chức thi hành án. Toàn tỉnh có 245 biên chế nhưng kinh phí đào tạo hàng năm chỉ được cấp trung bình 20 triệu đồng/năm. Vì vậy, để nói đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là hết sức khó khăn, nan giải.

(viii) Kinh phí khen thưởng đột xuất, khen thưởng cho cán bộ phối hợp THADS: Thi hành án dân sự là công việc rất phức tạp, thậm chí có thể nguy hiểm đến sức khỏe, danh dự, thậm chí tính mạng công chức trực tiếp thi hành nhiệm vụ. Chỉ tiêu, nhiệm vụ rất cụ thể. Thực tế, để động viên, khuyến khích, công chức nỗ lực cố gắng, Cục THADS đã phát động các đợt thi đua cao điểm trong toàn ngành, khen đến cả các tập thể, cá nhân thuộc các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn...tích cực, hiệu quả trong phối hợp. Tuy nhiên, nguồn kinh phí khen thưởng của Cục THADS quá eo hẹp nên việc thưởng cho cán bộ phối hợp đến tận cấp xã là khó khăn, số tiền thưởng rất ít ỏi, không đủ để động viên, khích lệ cán bộ.

Từ thực tiễn và chủ trương của các cơ quan cấp trên, cho thấy: Nghệ An cần có một cơ chế, chính sách hỗ trợ cho công tác thi hành án để kịp thời tháo gỡ khó khăn hiện nay, tạo tiền đề để ngành áp dụng các giải pháp khác nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, hiện thực hóa bản án, đảm bảo tính công bằng của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà nước. Qua tham khảo trên toàn quốc, nhiều địa phương đã có cơ chế hỗ trợ đối với thi hành án dân sự như: Sơn La, Hà Nam, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh… Vì vậy, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với công tác thi hành án là hết sức cần thiết và phù hợp.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích: Xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về hỗ trợ một phần kinh phí, giải quyết khó khăn về nguồn lực tạo điều kiện để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khác của công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, trong đó chú trọng công tác phối hợp thi hành án, công tác bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, khen thưởng, tập trung giải quyết các vụ việc lớn, phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

 2. Quan điểm
- Phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đảm bảo nguồn lực để thực hiện chính sách trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách tỉnh.
- Hỗ trợ, đáp ứng một phần nhu cầu hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn, trong đó chú trọng: công tác phối hợp, nâng cao kỹ năng, xử lý các vụ việc lớn, phức tạp, kéo dài.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, NỘI DUNG CHÍNH SÁCH
1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định về một số chính sách hỗ trợ đối với hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2. Đối tượng áp dụng

- Các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan phối hợp công tác thi hành án dân sự.

3. Nội dung của chính sách:

Hàng năm hỗ trợ hoạt động thi hành án dân sự khoản kinh phí khoảng 1.600.000.000 đ, gồm:
- Kinh phí cho công tác quán triệt pháp luật thi hành án dân sự và tập huấn kỹ năng cơ bản về thi hành án dân sự cho thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, cán bộ, công chức các cơ quan phối hợp công tác THADS: 300.000.000 đ
- Kinh phí hỗ trợ phối hợp xác minh thi hành án dân sự, cưỡng chế thi hành án: 200.000.000 đ
- Tiêu hủy vật chứng: 300.000.000đ
- Kinh phí xử lý án điểm, án phức tạp: 250.000.000 đ
- Sơ, tổng kết công tác phối hợp THADS hàng năm: 50.000.000đ
- Kinh phí tiếp dân, giải quyết đơn thư: 50.000.000đ
- Đào tạo, nâng cao kỹ năng: 200.000.000đ
- Kinh phí khen thưởng đột xuất, khen thưởng công chức phối hợp THADS: 150.000.000 đ.
- Hỗ trợ cải tạo một phần trang thiết bị làm việc hàng năm: 100.000.000đ
IV. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

- Nguồn kinh phí hỗ trợ: Trích từ nguồn ngân sách tỉnh.
- Dự kiến kinh phí thực hiện tăng, giảm: Không.
V. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN
Thời gian dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVII.
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm theo: Báo cáo đánh giá tác động của chính sách, Dự thảo Đề cương Nghị quyết và các văn bản, tài liệu liên quan)./.
	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Như kính gửi (để trình);
- Đ/c Trường BCĐ THADS tỉnh, Phó Chủ tịch

TT UBND tỉnh - Lê Xuân Đại (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, TH.
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